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TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG 

  

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Dương Thế Vinh 

 Các Hội thẩm nhân dân: - Ông Ngô Văn Bê; 

 - Ông Nguyễn Hoàng Tâm. 

         - Thư ký phiên tòa: Bà Hà Thị Loan - Thư ký Toà án. 

- Đại diện Viện kiểm sát viên nhân dân tỉnh Bắc Giang tham gia phiên toà: 

Bà Lương Thanh Hảo - Kiểm sát viên. 

Trong ngày 17/6/2025 tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Bắc Giang xét xử 

sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 17/2024/TLST-KDTM ngày 07 tháng 11 năm 

2024 về việc: Tranh chấp hợp đồng tín dụng, theo Quyết định đưa vụ án ra xét 

xử số: 16/2025/QĐXXST-KDTM ngày 14/4/2025 và Quyết định hoãn phiên tòa 

số: 20/2025/QĐST-DS ngày 16/5/2025, giữa các đương sự: 

- Nguyên đơn: Ngân hàng thương mại cổ phần V (Viết tắt là V1 hay Ngân 

hàng). 

Địa chỉ: Số nhà H, đường L, phường L, quận B, thành phố Hà Nội. 

Công ty TNHH một thành viên M; địa chỉ: Tầng A, tòa nhà V, số I, đường 

D, phường D, quận C, thành phố Hà Nội là tổ chức kế thừa quyền, nghĩa vụ tố 

tụng của Ngân hàng thương mại cổ phần V. 

Công ty cổ phần M; địa chỉ: Tầng A, tòa nhà V, số I, đường D, phường D, 

quận C, thành phố Hà Nội là tổ chức kế thừa quyền, nghĩa vụ tố tụng của Công 

ty TNHH một thành viên M. 

Người đại diện hợp pháp của nguyên đơn là ông Bùi Công T -  Chức vụ: 

Giám đốc. 

Ông Bùi Công T ủy quyền cho ông: Cao Duy T1 - Chức vụ: Trưởng 

phòng xử lý nợ Miền B và ông Hoàng Văn D - Chức vụ: Chuyên viên xử lý nợ 

tham gia tố tụng tại Tòa án (ông T1 vắng mặt, ông D có mặt tại phiên toà). 

- Bị đơn: 1. Ông Phạm Hồng H, sinh năm 1982 (vắng mặt). 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20th%C6%B0%C6%A1ng%20m%E1%BA%A1i%20c%E1%BB%95%20ph%E1%BA%A7n%20Vi%E1%BB%87t%20Nam%20Th%E1%BB%8Bnh%20V%C6%B0%E1%BB%A3ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20VPBank
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%91%20nh%C3%A0%2089,%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20L%C3%A1ng%20H%E1%BA%A1,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20L%C3%A1ng%20H%E1%BA%A1,%20qu%E1%BA%ADn%20Ba%20%C4%90%C3%ACnh,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20m%E1%BB%99t%20th%C3%A0nh%20vi%C3%AAn%20MARS
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20T%E1%BA%A7ng%2012,%20t%C3%B2a%20nh%C3%A0%20Vi%E1%BB%87t%20%C3%81,%20s%E1%BB%91%209,%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Duy%20T%C3%A2n,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20D%E1%BB%8Bch%20V%E1%BB%8Dng%20H%E1%BA%ADu,%20qu%E1%BA%ADn%20C%E1%BA%A7u%20Gi%E1%BA%A5y,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20T%E1%BA%A7ng%2012,%20t%C3%B2a%20nh%C3%A0%20Vi%E1%BB%87t%20%C3%81,%20s%E1%BB%91%209,%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Duy%20T%C3%A2n,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20D%E1%BB%8Bch%20V%E1%BB%8Dng%20H%E1%BA%ADu,%20qu%E1%BA%ADn%20C%E1%BA%A7u%20Gi%E1%BA%A5y,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20th%C6%B0%C6%A1ng%20m%E1%BA%A1i%20c%E1%BB%95%20ph%E1%BA%A7n%20Vi%E1%BB%87t%20Nam%20Th%E1%BB%8Bnh%20V%C6%B0%E1%BB%A3ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20c%E1%BB%95%20ph%E1%BA%A7n%20MARS
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20T%E1%BA%A7ng%2012,%20t%C3%B2a%20nh%C3%A0%20Vi%E1%BB%87t%20%C3%81,%20s%E1%BB%91%209,%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Duy%20T%C3%A2n,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20D%E1%BB%8Bch%20V%E1%BB%8Dng%20H%E1%BA%ADu,%20qu%E1%BA%ADn%20C%E1%BA%A7u%20Gi%E1%BA%A5y,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20T%E1%BA%A7ng%2012,%20t%C3%B2a%20nh%C3%A0%20Vi%E1%BB%87t%20%C3%81,%20s%E1%BB%91%209,%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Duy%20T%C3%A2n,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20D%E1%BB%8Bch%20V%E1%BB%8Dng%20H%E1%BA%ADu,%20qu%E1%BA%ADn%20C%E1%BA%A7u%20Gi%E1%BA%A5y,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20m%E1%BB%99t%20th%C3%A0nh%20vi%C3%AAn%20MARS
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20m%E1%BB%99t%20th%C3%A0nh%20vi%C3%AAn%20MARS
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20h%E1%BB%A3p%20ph%C3%A1p%20c%E1%BB%A7a%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20th%C6%B0%C6%A1ng%20m%E1%BA%A1i%20c%E1%BB%95%20ph%E1%BA%A7n%20Vi%E1%BB%87t%20Nam%20Th%E1%BB%8Bnh%20V%C6%B0%E1%BB%A3ng:%3C/b%3E%20B%C3%B9i%20C%C3%B4ng%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20h%E1%BB%A3p%20ph%C3%A1p%20c%E1%BB%A7a%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20th%C6%B0%C6%A1ng%20m%E1%BA%A1i%20c%E1%BB%95%20ph%E1%BA%A7n%20Vi%E1%BB%87t%20Nam%20Th%E1%BB%8Bnh%20V%C6%B0%E1%BB%A3ng:%3C/b%3E%20B%C3%B9i%20C%C3%B4ng%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20cho%20%C3%B4ng%20c%E1%BB%A7a%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20th%C6%B0%C6%A1ng%20m%E1%BA%A1i%20c%E1%BB%95%20ph%E1%BA%A7n%20Vi%E1%BB%87t%20Nam%20Th%E1%BB%8Bnh%20V%C6%B0%E1%BB%A3ng:%3C/b%3E%20Cao%20Duy%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20cho%20%C3%B4ng%20c%E1%BB%A7a%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20th%C6%B0%C6%A1ng%20m%E1%BA%A1i%20c%E1%BB%95%20ph%E1%BA%A7n%20Vi%E1%BB%87t%20Nam%20Th%E1%BB%8Bnh%20V%C6%B0%E1%BB%A3ng:%3C/b%3E%20Mi%E1%BB%81n%20B%E1%BA%AFc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20cho%20%C3%B4ng%20c%E1%BB%A7a%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20th%C6%B0%C6%A1ng%20m%E1%BA%A1i%20c%E1%BB%95%20ph%E1%BA%A7n%20Vi%E1%BB%87t%20Nam%20Th%E1%BB%8Bnh%20V%C6%B0%E1%BB%A3ng:%3C/b%3E%20Ho%C3%A0ng%20V%C4%83n%20Doanh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Doanh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20H%E1%BB%93ng%20H%E1%BA%A3i%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201982


      2. Bà Chu Thị H1, sinh năm 1984 (đang ở nước ngoài, vắng mặt). 

Cùng địa chỉ: Thôn L, xã H, huyện L, tỉnh Bắc Giang. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Văn phòng C (xin vắng mặt). 

Địa chỉ: Lô G, phân khu A, khu S, khu đô thị P, phường T, thành phố B, 

tỉnh Bắc Giang. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

* Trong đơn khởi kiện và các tài liệu có trong hồ sơ thì phía nguyên đơn Ngân 

hàng thương mại cổ phầV (viết tắt là Ngân hàng TMCV) Việt Nam T; Công ty 

TNHH một thành viên M là người kế thừa quyền, nghĩa vụ tố tụng của Ngân 

hàng TMCP V. Công ty cổ phần M là tổ chức kế thừa quyền, nghĩa vụ tố tụng 

của Công ty TNHH một thành viên M do ông Hoàng Văn D đại diện, ông D 

trình bày: 

Đề nghị Tòa án giải quyết các vấn đề sau: 

1. Buộc ông Phạm Hồng H và bà Chu Thị H1 phải thanh toán cho V1 toàn 

bộ tiền nợ gốc, nợ lãi, tiền phạt chậm trả và các khoản phát sinh liên quan theo 

các Hợp đồng tín dụng nêu trên, tạm tính đến ngày 06/11/2023 tổng dư nợ nợ 

gốc, nợ lãi, phí phạt của khoản vay nêu trên là:  

+ Nợ gốc:                            1.100.000.000 đồng 

+ Nợ lãi, phí phạt:                  130.324.353 đồng 

+ Thẻ tín dụng:                         38.949.245 đồng 

+ Tổng cộng:                      1.269.273.598  đồng.  

2. Chấp thuận cho V1 được tiếp tục tính lãi theo đúng thỏa thuận trong 

các Hợp đồng tín dụng cho đến ngày thực tế ông Phạm Hồng H và bà Chu Thị 

H1 thanh toán hết nợ cho V1. 

3. Trường hợp ông Phạm Hồng H và bà Chu Thị H1 không thực hiện 

đúng và đầy đủ nghĩa vụ trả nợ, thì V1 được quyền yêu cầu cơ quan Thi hành án 

kê biên, phát mại các tài sản của ông Phạm Hồng H và bà Chu Thị H1 để thu 

hồi nợ cho V1, trong đó có tài sản bảo đảm là: Toàn bộ Quyền sử dụng đất và 

tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số: 936; tờ bản đồ số: 38; tại địa chỉ: Thôn C, 

xã H, huyện L, tỉnh Bắc Giang theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền 

sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CY 206375; số vào sổ cấp 

GCN: CH 01625 QĐ số: 1033/QĐ-UBND SĐC T129, Q17BS do Ủy ban nhân 

dân huyện L, tỉnh Bắc Giang cấp ngày 07/10/2020. Chi tiết Hợp đồng thế chấp 

số 218/HĐTC-2022, Số Công chứng 863, Quyển số 02/2022 /TP/CC-

SCC/HĐGD ký ngày 27/05/2022 tại Văn phòng C giữa ông Phạm Hồng H và 

vợ là bà Chu Thị H1 và V1. Việc thế chấp được đăng ký giao dịch bảo đảm theo 

đúng quy định pháp luật. Mọi công trình, tài sản khác được cải tạo, xây dựng 

gắn liền với thửa đất nêu trên đều thuộc tài sản đảm bảo cho khoản vay.  

Căn cứ chứng minh cho yêu cầu khởi kiện: 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Chu%20Th%E1%BB%8B%20H%C6%B0%E1%BB%9Dng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201984%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Li%C3%AAn%20Giang,%20x%C3%A3%20Huy%E1%BB%81n%20S%C6%A1n,%20huy%E1%BB%87n%20L%E1%BB%A5c%20Nam,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%AFc%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Th%C3%B4n%20Li%C3%AAn%20Giang,%20x%C3%A3%20Huy%E1%BB%81n%20S%C6%A1n,%20huy%E1%BB%87n%20L%E1%BB%A5c%20Nam,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%AFc%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20V%C4%83n%20ph%C3%B2ng%20C%C3%B4ng%20ch%E1%BB%A9ng%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20T%E1%BB%B1
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20L%C3%B4%2007,%20ph%C3%A2n%20khu%20A-LK-38,%20khu%20s%E1%BB%91%202,%20khu%20%C4%91%C3%B4%20th%E1%BB%8B%20ph%C3%ADa%20Nam,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20Ti%E1%BA%BFn,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20B%E1%BA%AFc%20Giang,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%AFc%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20L%C3%B4%2007,%20ph%C3%A2n%20khu%20A-LK-38,%20khu%20s%E1%BB%91%202,%20khu%20%C4%91%C3%B4%20th%E1%BB%8B%20ph%C3%ADa%20Nam,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20Ti%E1%BA%BFn,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20B%E1%BA%AFc%20Giang,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%AFc%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20th%C6%B0%C6%A1ng%20m%E1%BA%A1i%20c%E1%BB%95%20ph%E1%BA%A7n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20th%C6%B0%C6%A1ng%20m%E1%BA%A1i%20c%E1%BB%95%20ph%E1%BA%A7n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20TMCP
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Vi%E1%BB%87t%20Nam%20Th%E1%BB%8Bnh%20V%C6%B0%E1%BB%A3ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20m%E1%BB%99t%20th%C3%A0nh%20vi%C3%AAn%20MARS
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20m%E1%BB%99t%20th%C3%A0nh%20vi%C3%AAn%20MARS
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20TMCP%20Vi%E1%BB%87t%20Nam%20Th%E1%BB%8Bnh%20V%C6%B0%E1%BB%A3ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20TMCP%20Vi%E1%BB%87t%20Nam%20Th%E1%BB%8Bnh%20V%C6%B0%E1%BB%A3ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20c%E1%BB%95%20ph%E1%BA%A7n%20MARS
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20m%E1%BB%99t%20th%C3%A0nh%20vi%C3%AAn%20MARS
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20cho%20%C3%B4ng%20c%E1%BB%A7a%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20th%C6%B0%C6%A1ng%20m%E1%BA%A1i%20c%E1%BB%95%20ph%E1%BA%A7n%20Vi%E1%BB%87t%20Nam%20Th%E1%BB%8Bnh%20V%C6%B0%E1%BB%A3ng:%3C/b%3E%20Ho%C3%A0ng%20V%C4%83n%20Doanh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Doanh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20H%E1%BB%93ng%20H%E1%BA%A3i%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201982
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Chu%20Th%E1%BB%8B%20H%C6%B0%E1%BB%9Dng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201984%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Li%C3%AAn%20Giang,%20x%C3%A3%20Huy%E1%BB%81n%20S%C6%A1n,%20huy%E1%BB%87n%20L%E1%BB%A5c%20Nam,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%AFc%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20VPBank
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20VPBank
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20H%E1%BB%93ng%20H%E1%BA%A3i%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201982
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Chu%20Th%E1%BB%8B%20H%C6%B0%E1%BB%9Dng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201984%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Li%C3%AAn%20Giang,%20x%C3%A3%20Huy%E1%BB%81n%20S%C6%A1n,%20huy%E1%BB%87n%20L%E1%BB%A5c%20Nam,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%AFc%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Chu%20Th%E1%BB%8B%20H%C6%B0%E1%BB%9Dng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201984%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Li%C3%AAn%20Giang,%20x%C3%A3%20Huy%E1%BB%81n%20S%C6%A1n,%20huy%E1%BB%87n%20L%E1%BB%A5c%20Nam,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%AFc%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20VPBank
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20H%E1%BB%93ng%20H%E1%BA%A3i%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201982
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Chu%20Th%E1%BB%8B%20H%C6%B0%E1%BB%9Dng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201984%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Li%C3%AAn%20Giang,%20x%C3%A3%20Huy%E1%BB%81n%20S%C6%A1n,%20huy%E1%BB%87n%20L%E1%BB%A5c%20Nam,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%AFc%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20VPBank
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20H%E1%BB%93ng%20H%E1%BA%A3i%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201982
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Chu%20Th%E1%BB%8B%20H%C6%B0%E1%BB%9Dng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201984%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Li%C3%AAn%20Giang,%20x%C3%A3%20Huy%E1%BB%81n%20S%C6%A1n,%20huy%E1%BB%87n%20L%E1%BB%A5c%20Nam,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%AFc%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20VPBank
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Th%C3%B4n%20Ch%C3%B9a,%20x%C3%A3%20Huy%E1%BB%81n%20S%C6%A1n,%20huy%E1%BB%87n%20L%E1%BB%A5c%20Nam,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%AFc%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Th%C3%B4n%20Ch%C3%B9a,%20x%C3%A3%20Huy%E1%BB%81n%20S%C6%A1n,%20huy%E1%BB%87n%20L%E1%BB%A5c%20Nam,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%AFc%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BB%A6y%20ban%20nh%C3%A2n%20d%C3%A2n%20huy%E1%BB%87n%20L%E1%BB%A5c%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BB%A6y%20ban%20nh%C3%A2n%20d%C3%A2n%20huy%E1%BB%87n%20L%E1%BB%A5c%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20V%C4%83n%20ph%C3%B2ng%20C%C3%B4ng%20ch%E1%BB%A9ng%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20T%E1%BB%B1
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20H%E1%BB%93ng%20H%E1%BA%A3i%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201982
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Chu%20Th%E1%BB%8B%20H%C6%B0%E1%BB%9Dng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201984%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Li%C3%AAn%20Giang,%20x%C3%A3%20Huy%E1%BB%81n%20S%C6%A1n,%20huy%E1%BB%87n%20L%E1%BB%A5c%20Nam,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%AFc%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20VPBank


Ông Phạm Hồng H và vợ là bà Chu Thị H1 vay vốn của V1 theo 01 Hợp 

đồng tín dụng với tổng số tiền là 1.100.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một tỷ một 

trăm triệu đồng chẵn) và 01 Hợp đồng thẻ tín dụng, cụ thể như sau:  

- Hợp đồng cho vay hạn mức số LN2205255845703 ký ngày 01/06/2022 

và Khế ước nhận nợ kèm theo ký ngày 01/06/2022  

- Hạn mức cho vay: 1.100.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ một trăm triệu 

đồng chẵn). 

- Số tiền cho vay: 1.100.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ một trăm triệu 

đồng chẵn); 

-Thời hạn vay: 12 tháng, tính từ ngày tiếp theo ngày bên Ngân hàng giải 

ngân số tiền vay;  

- Mục đích sử dụng vốn: vay bổ sung vốn kinh doanh gia công cơ khí;  

- Lãi suất trong hạn:  

+ Lãi suất cho vay trong hạn tại thời điểm giải ngân là 8%/năm (lãi suất 

được tính theo năm với một năm là 365 ngày).  

+ Lãi suất cho vay trong hạn được cố định 01 tháng kể từ ngày giải ngân 

(“thời gian cố định”). Hết thời gian cố định, lãi suất cho vay sẽ được điều chỉnh. 

Ngày điều chỉnh lãi suất đầu tiên là ngày đầu tiên sau thời gian cố định, sau đó 

lãi suất cho vay trong hạn được điều chỉnh định kì 01 tháng/01 lần tính từ ngày 

điều chỉnh lãi suất đầu tiên. Trường hợp ngày điều chỉnh lãi suất rơi vào ngày 

chủ nhật, ngày nghỉ lễ theo quy định của V1 thì ngày điều chỉnh lãi suất là ngày 

làm việc đầu tiên liền sau ngày chủ nhật, ngày nghỉ lễ đó. Mức lãi suất điều 

chỉnh được xác định bằng mức Lãi suất cơ sở VNĐ áp dụng đối với khoản vay 

có tài sản bảo đảm dành cho khách hàng cá nhân kỳ hạn 12 tháng được bên 

Ngân hàng công bố (được niêm yết tại website: www.V1.com.vn) có hiệu lực tại 

thời điểm điều chỉnh (+) biên độ 3%/năm  

- Lãi suất quá hạn: Lãi suất cho vay áp dụng đối với dư nợ gốc quá hạn 

bằng 150% mức lãi suất cho vay trong hạn áp dụng tại thời điểm chuyển nợ quá 

hạn.  

- Lãi suất chậm trả áp dụng đối với tiền lãi chậm trả bằng 150% lãi suất 

cho vay trong hạn áp dụng tại thời điểm chậm trả lãi nhưng tối đa không quá 

10%/năm tính trên số dư lãi chậm trả tương ứng với thời gian chậm trả.  

+ Giấy đề nghị vay vốn có tài sản bảo đảm kiêm phương án sử dụng vốn; 

Giấy đề nghị kiêm hợp đồng cấp hạn mức tín dụng thẻ, phát hành và sử dụng thẻ 

tín dụng; Giấy đề nghị kiêm hợp đồng mở và sử dụng tài khoản thanh toán, dịch 

vụ ngân hàng điện tử ngày 23/05/2022  

- Hạn mức đề nghị: 30.000.000 (Bằng chữ: Ba mươi triệu đồng).  

- Mục đích vay: Phục vụ tiêu dùng cá nhân.  

- Lãi suất trong hạn: Lãi suất cho vay áp dụng theo biểu lãi suất cho vay 

do V1 quy định qua từng thời kỳ. 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20H%E1%BB%93ng%20H%E1%BA%A3i%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201982
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Chu%20Th%E1%BB%8B%20H%C6%B0%E1%BB%9Dng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201984%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Li%C3%AAn%20Giang,%20x%C3%A3%20Huy%E1%BB%81n%20S%C6%A1n,%20huy%E1%BB%87n%20L%E1%BB%A5c%20Nam,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%AFc%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20VPBank
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20VPBank
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20vpbank
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20VPBank


Tài sản bảo đảm cho các khoản vay nêu trên là: Toàn bộ Quyền sử dụng 

đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số: 936; tờ bản đồ số: 38; tại địa chỉ: 

Thôn C, xã H, huyện L, tỉnh Bắc Giang theo “Giấy chứng nhận Quyền sử dụng 

đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất” số CY 206375, Số vào 

sổ cấp GCN: CH 01625 QĐ số: 1033/QĐ- UBND SĐC T129, Q17BS do Ủy 

ban nhân dân huyện L, tỉnh Bắc Giang cấp ngày 07/10/2020. Chi tiết Hợp đồng 

thế chấp số 218/HĐTC-2022, Số Công chứng 863, Quyển số 02/2022 /TP/CC- 

SCC/HĐGD ký ngày 27/05/2022 tại Văn phòng C giữa ông Phạm Hồng H và vợ 

là bà Chu Thị H1 và V1. Việc thế chấp được đăng ký giao dịch bảo đảm theo 

đúng quy định pháp luật. Mọi công trình, tài sản khác được cải tạo, xây dựng 

gắn liền với thửa đất nêu trên đều thuộc tài sản đảm bảo cho khoản vay.  

- Quá trình thực hiện các Hợp đồng trên, ông Phạm Hồng H và vợ là bà 

Chu Thị H1 đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ từ ngày 01/06/2023 đối với V1 và phải 

chịu mức lãi suất nợ quá hạn theo thỏa thuận trong các Hợp đồng tín dụng.  

V1 đã yêu cầu ông H bà H1 thực hiện việc thanh toán nợ cho V1, nhưng 

ông H bà H1 không thực hiện và cắt mọi liên hệ với V1. 

- Tạm tính đến ngày 06/11/2023 tổng dư nợ gốc, nợ lãi, phí phạt hợp đồng 

các khoản vay của ông Phạm Hồng H và vợ là bà Chu Thị H1 tại V1 như sau:  

+ Nợ gốc: 1.100.000.000 đồng;  

+ Nợ lãi, phí phạt: 130.324.353 đồng; 

+ Thẻ tín dụng: 38.949.245 đồng; 

+ Tổng cộng: 1.269.273.598 đồng. 

* Bị đơn: Ông Phạm Hồng H, hiện vắng mặt tại đại phương. Bà Chu Thị 

H1, hiện đang ở nước ngoài, không rõ địa chỉ ở đâu. 

* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Văn phòng C trình bày: Ngày 

27/5/20222 Văn phòng C chứng nhận Hợp đồng thế chấp số: 218/HĐTC-2022 

giữa bên thế chấp là ông Phạm Hồng H bà Chu Thị H1 và bên nhận thế chấp là 

Ngân hàng TMCP V - Chi nhánh B1; về trình tự, thủ tục, thẩm quyền là đúng 

quy định của pháp luật. 

Tại phiên tòa các đương sự không thỏa thuận được việc giải quyết vụ án. Bị 

đơn và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt. 

Nguyên đơn giữ nguyên một số nội dung trong yêu cầu khởi kiện và xin rút 

yêu cầu tính lãi quá hạn. Ông Hoàng Văn D đại diện cho nguyên đơn trình bày: 

Đề nghị Toà án: 

1. Buộc ông Phạm Hồng H và bà Chu Thị H1 phải thanh toán cho V1 toàn 

bộ tiền nợ gốc, nợ lãi và các khoản phát sinh liên quan theo các Hợp đồng tín 

dụng nêu trên, tính đến ngày 17/6/2025 tổng dư nợ nợ gốc, nợ lãi, phí phạt của 

khoản vay nêu trên là:  

Hợp đồng cho vay hạn mức số LN220525845703 ngày 01/6/2022: 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Th%C3%B4n%20Ch%C3%B9a,%20x%C3%A3%20Huy%E1%BB%81n%20S%C6%A1n,%20huy%E1%BB%87n%20L%E1%BB%A5c%20Nam,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%AFc%20Giang
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https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Chu%20Th%E1%BB%8B%20H%C6%B0%E1%BB%9Dng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201984%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Li%C3%AAn%20Giang,%20x%C3%A3%20Huy%E1%BB%81n%20S%C6%A1n,%20huy%E1%BB%87n%20L%E1%BB%A5c%20Nam,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%AFc%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20VPBank
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20H%E1%BB%93ng%20H%E1%BA%A3i%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201982
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+ Nợ gốc: 1.100.000.000 đồng 

+ Nợ lãi:  455.891.472 đồng 

Đối với khoản nợ thẻ tín dụng: 

+ Nợ gốc: 30.638.000 đồng 

+ Nợ lãi: 39.454.485 đồng 

+ Tổng cộng cả 2 khoản nợ trên là: 1.625.983.957 đồng.  

2. Chấp thuận cho V1 được tiếp tục tính lãi theo đúng thỏa thuận trong 

các Hợp đồng tín dụng cho đến ngày thực tế ông Phạm Hồng H và bà Chu Thị 

H1 thanh toán hết nợ cho V1. 

3. Trường hợp ông Phạm Hồng H và bà Chu Thị H1 không thực hiện 

đúng và đầy đủ nghĩa vụ trả nợ, thì V1 được quyền yêu cầu cơ quan Thi hành án 

kê biên, phát mại các tài sản của ông Phạm Hồng H và bà Chu Thị H1 để thu 

hồi nợ cho V1, trong đó có tài sản bảo đảm là: Toàn bộ Quyền sử dụng đất và 

tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số: 936; tờ bản đồ số: 38; tại địa chỉ: Thôn C, 

xã H, huyện L, tỉnh Bắc Giang theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền 

sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CY 206375; số vào sổ cấp 

GCN: CH 01625 QĐ số: 1033/QĐ-UBND SĐC T129, Q17BS do Ủy ban nhân 

dân huyện L, tỉnh Bắc Giang cấp ngày 07/10/2020. Theo Hợp đồng thế chấp số 

218/HĐTC-2022, ngày 27/05/2022 tại Văn phòng C giữa ông Phạm Hồng H và 

vợ là bà Chu Thị H1 và V1.  

4. Đối với yêu cầu tính lãi chậm trả của Hợp đồng cho vay hạn mức số 

LN220525845703 ngày 01/6/2022 đối với khoản vay: 1.100.000.000 đồng là 

48.871.619 đồng, nguyên đơn xin rút yêu cầu này, không buộc ông H và bà H1 

phải trả khoản nợ này. 

Ngày 01/6/2022 V1 đã cho ông H bà H1 vay vốn bổ sung hoạt động kinh 

doanh với số vốn là 1.100.000.000 đồng; V1 đã giải ngân cho ông H bà H1 số 

tiền này. Tài sản bảo đảm cho khoản vay là nhà và đất tại thửa đất số: 936; tờ 

bản đồ số: 38; tại địa chỉ: Thôn C, xã H, huyện L, tỉnh Bắc Giang theo Giấy 

chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với 

đất đã cấp. 

Ngoài ra ngày 23/5/2022 ông H còn vay theo hình thức mở thẻ tín dụng với 

số tiền 30.000.000 đồng với mục đích bổ sung vốn kinh doanh. 

Cả hai hợp đồng trên, V1 đã thực hiện đúng hợp đồng, giải ngân số tiền vay 

cho ông H bà H1. 

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, ông H bà H1 đã trả được một số lần 

lãi. Do ông H bà H1 thực hiện trả lãi đúng hạn và ông H đề nghị tăng hạn mức 

tín dụng lên 55.000.000 đồng, nên ngày 06/02/2023 V1 nâng hạn mức hợp đồng 

mở thẻ tín dụng cho ông H lên 55.000.000 đồng. 

Từ ngày 01/6/2023 ông H bà H1 đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ. 
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Đối với tài sản bảo đảm theo Hợp đồng thế chấp số 218/HĐTC-2022, ngày 

27/05/2022, thì tài sản bảo đảm được bảo đảm cho toàn bộ các khoản tiền vay 

của V1 trước, hiện tại và sau ngày ký hợp đồng. Nên tài sản bảo đảm là quyền 

sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của ông H bà H1 là bảo đảm cho toàn bộ 

khoản nợ với V1. 

Trong hợp đồng tín dụng thể hiện ông H bà H1 vay vốn để bổ sung vốn 

kinh doanh. Nhưng thực tế ông H và H1 không có giấy chứng nhận đăng ký 

kinh doanh; việc ông H bà H1 trình bày như vậy để được vay vốn nhiều hơn.  

* Qua tranh luận và đối đáp, các đương sự giữ nguyên ý kiến như trình bày ở 

trên. 

* Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang phát biểu ý kiến: Việc 

tuân theo pháp luật tố tụng dân sự trong quá trình giải quyết vụ án của Thẩm 

phán, Hội đồng xét xử, Thư ký; việc chấp hành pháp luật của người tham gia tố 

tố tụng dân sự kể từ khi thụ lý vụ án đến trước thời điểm Hội đồng xét xử nghị 

án đã   được đảm bảo đúng quy định của pháp luật.  

Đề nghị Hội đồng xét xử:  

Căn cứ các Điều: 116, 117, 118, 119, 218, 299, 317, khoản 3 Điều 318, 

323, khoản 1 Điều 325, 357, 463, 464, 465, 466 và 468 của Bộ luật dân sự. 

Khoản 2 Điều 91 Luật các tổ chức tín dụng năm 2010  

Các Điều: Điều 26, 37, 39, khoản 4 Điều 70, khoản 2 Điều 71, 147, 150, 

157, Điều 217, khoản 1 và 3 Điều 228, 235, 266, 271, Điều 273 và Điều 479 của 

Bộ luật tố tụng dân sự;  

Khoản 2 Điều 26 của Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội, quy định về mức thu, miễn, giảm, 

thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án. 

Xử: 

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Ngân hàng thương mại cổ phần V 

do Công ty cổ phần M là tổ chức kế thừa quyền, nghĩa vụ tố tụng. 

2. Buộc ông  Phạm Hồng H và bà Chu Thị H1 phải trả cho Công ty cổ 

phần M theo các hợp đồng tín dụng: 

- Đối với Hợp đồng cho vay hạn mức số LN2205255845703 ký ngày 

01/06/2022 là: 

Nợ gốc: 1.100.000.000 đồng; 

Nợ lãi:      455.891.472 đồng. 

Tổng cộng: 1. 555.891.472 đồng. 

- Đối với Giấy đề nghị vay vốn có tài sản bảo đảm kiêm phương án sử 

dụng vốn; Giấy đề nghị kiêm hợp đồng cấp hạn mức tín dụng thẻ, phát hành và 
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sử dụng thẻ tín dụng; Giấy đề nghị kiêm hợp đồng mở và sử dụng tài khoản 

thanh toán, dịch vụ ngân hàng điện tử ngày 23/05/2022 là: 

Nợ gốc: 30.638.000 đồng. 

Nợ lãi:   39.454.485 đồng; 

Tổng cộng: 70.092.485 đồng.. 

Tổng cộng cả 2 khoản nợ là: 1.625.983.957 đồng. 

3. Về  lãi suất sau khi xét xử: Kể từ ngày tiếp theo của ngày xét xử sơ 

thẩm, ông Phạm Hồng H và bà Chu Thị H1 còn phải tiếp tục chịu khoản tiền lãi 

quá hạn của tiền nợ gốc chưa thanh toán, theo mức lãi suất mà các bên thoả 

thuận trong các hợp đồng tín dụng gồm: 

- Hợp đồng cho vay hạn mức số LN2205255845703 ký ngày 01/06/2022; 

- Giấy đề nghị vay vốn có tài sản bảo đảm kiêm phương án sử dụng vốn; 

Giấy đề nghị kiêm hợp đồng cấp hạn mức tín dụng thẻ, phát hành và sử dụng thẻ 

tín dụng; Giấy đề nghị kiêm hợp đồng mở và sử dụng tài khoản thanh toán, dịch 

vụ ngân hàng điện tử ngày 23/05/2022. 

Cho đến khi thanh toán xong khoản nợ trên. 

4. Về xử lý tài sản thế chấp: Kể từ khi khi bản án có hiệu lực pháp luật, 

ông ông Phạm Hồng H và bà Chu Thị H1 không thực hiện đúng và đầy đủ nghĩa 

vụ trả nợ, thì Công ty cổ phần M có quyền yêu cầu cơ quan Thi hành án kê biên, 

phát mại các tài sản của ông Phạm Hồng H và bà Chu Thị H1 để thu hồi nợ, 

gồm: Toàn bộ Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất được thế chấp tại 

Hợp đồng thế chấp số: 218/HĐTC-2022 ngày 27/5/2022; Số Công chứng: 863, 

Quyển số 02/2022 /TP/CC-SCC/HĐGD ngày 27/05/2022 tại Văn phòng C giữa 

ông Phạm Hồng H và bà Chu Thị H1 với Ngân hàng thương mại cổ phần V. 

5. Đình chỉ xét xử đối với yêu cầu khởi kiện của Ngân hàng thương mại 

cổ phần V đối với số tiền trả tiền lãi chậm trả là 48.871.619 đồng  

6. Về chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ tài sản: 

Ông Phạm Hồng H và bà Chu Thị H1 phải trả Công ty cổ phần M 

12.000.000 đồng (mười hai triệu đồng);  

7. Về án phí: Ông Phạm Hồng H và bà Chu Thị H1 phải chịu:  60.779.500 đồng 

tiền án phí dân sự sơ thẩm. 

Trả lại Ngân hàng thương mại cổ phần V do Công ty cổ phần M là tổ 

chức kế thừa 26.000.000 đồng tiền tạm ứng án phí đã nộp tại Chi cục Thi hành 

án dân sự huyện Lục Nam. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, được thẩm tra tại 

phiên tòa. Căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa và ý kiến phát biểu của đại 
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https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20c%E1%BB%95%20ph%E1%BA%A7n%20MARS
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20H%E1%BB%93ng%20H%E1%BA%A3i%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201982
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Chu%20Th%E1%BB%8B%20H%C6%B0%E1%BB%9Dng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201984%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Li%C3%AAn%20Giang,%20x%C3%A3%20Huy%E1%BB%81n%20S%C6%A1n,%20huy%E1%BB%87n%20L%E1%BB%A5c%20Nam,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%AFc%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20th%C6%B0%C6%A1ng%20m%E1%BA%A1i%20c%E1%BB%95%20ph%E1%BA%A7n%20Vi%E1%BB%87t%20Nam%20Th%E1%BB%8Bnh%20V%C6%B0%E1%BB%A3ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20c%E1%BB%95%20ph%E1%BA%A7n%20MARS


diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang. Sau khi thảo luận và nghị án, Hội 

đồng xét xử nhận định: 

[1]. Về thẩm quyền giải quyết vụ án:  

Ngày 06/12/2023 Toà án nhân dân huyện Lục Nam thụ lý vụ án. Trong 

quá trình thu thập chứng cứ, xét thấy chị Chu Thị H1 là bị đơn đi nước ngoài 

trước khi Toà án thụ lý vụ án và đang ở nước ngoài. Căn cứ điểm a khoản 1, 

khoản 3 Điều 37 và điểm a khoản 1 Điều 38 của BLTTDS thì vụ án thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang. Do đó Toà án nhân dân 

huyện Lục Nam đã chuyển hồ sơ cho Toà án nhân dân tỉnh Bắc Giang để giải 

quyết theo thẩm quyền là đúng quy định. 

[2]. Về quan hệ pháp luật: 

- Căn cứ đơn khởi kiện và Hợp đồng tín dụng do nguyên đơn cung cấp; 

Ngày 06/12/2023 Toà án nhân dân huyện Lục Nam thụ lý vụ án kinh doanh 

thương mại. Do vụ án có yếu tố nước ngoài, nên chuyển thẩm quyền cho Tòa án 

nhân dân tỉnh Bắc Giang để giải quyết. Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang đã thụ 

lý vụ án kinh doanh thương mại. 

Trong quá trình thu thập chứng cứ; phía nguyên đơn không cung cấp được 

giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của bị đơn và xác định khi vay tiền Ngân 

hàng, bị đơn không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; còn bị đơn vắng 

mặt tại địa phương, không cung cấp tài liệu chứng cứ cho Toà án. Do đó cần xác 

định bị đơn không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Nên không phải 

tranh chấp trong lĩnh vực kinh doanh thương mại, mà thuộc tranh chấp hợp đồng 

dân sự (tranh chấp hợp đồng tín dụng), quan hệ pháp luật được xác định theo 

quy định tại khoản 3 Điều 26 của BLTTDS. 

Vì vậy Tòa án chuyển từ vụ án kinh doanh thương mại sang vụ án dân sự 

để giải quyết theo thủ tục chung. 

[3]. Về sự vắng mặt của người tham gia tố tụng:  

- Bị đơn:  Ông Phạm Hồng H và bà Chu Thị H1 vắng mặt tại địa phương. 

Ông H bà H1 đang phải thực hiện nghĩa vụ với Ngân hàng, trước khi đi khỏi địa 

phương, ông H bà H1 không thông báo cho Ngân hàng biết địa chỉ ở đâu. Toà án 

đã xác minh tại địa phương, nhưng không biết địa chỉ tạm trú của ông H và bà 

H1; địa phương cho biết ông H thỉnh thoảng có về nhà, sau đó lại đi ngay. Toà 

án đã thực hiện niêm yết văn bản tố tụng tại UBND xã H, Toà án và nơi ông H 

bà H1 cư trú để thông báo chông ông H bà H1 biết và đến Toà án làm việc, cung 

cấp chứng cứ. Nhưng không thấy ông H bà H1 cung cấp chứng cứ cho Toà án. 

Chứng tỏ ông H bà H1 cố tình giấu địa chỉ nhằm trốn tránh nghĩa vụ trả nợ. Do 

đó Toà căn cứ khoản 3 Điều 228 BLTTDS xét xử vắng mặt bị đơn. 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Chu%20Th%E1%BB%8B%20H%C6%B0%E1%BB%9Dng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201984%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Li%C3%AAn%20Giang,%20x%C3%A3%20Huy%E1%BB%81n%20S%C6%A1n,%20huy%E1%BB%87n%20L%E1%BB%A5c%20Nam,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%AFc%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20H%E1%BB%93ng%20H%E1%BA%A3i%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201982
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Chu%20Th%E1%BB%8B%20H%C6%B0%E1%BB%9Dng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201984%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Li%C3%AAn%20Giang,%20x%C3%A3%20Huy%E1%BB%81n%20S%C6%A1n,%20huy%E1%BB%87n%20L%E1%BB%A5c%20Nam,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%AFc%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BA%A3i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BA%A3i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BA%A3i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BA%A3i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20UBND%20x%C3%A3%20Huy%E1%BB%81n%20S%C6%A1n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BA%A3i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BA%A3i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BA%A3i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BA%A3i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C6%B0%E1%BB%9Dng


- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Văn phòng C có đơn xin xử 

vắng mặt. Do đó Toà án xét xử vắng mặt đương sự theo qui định tại khoản 1 

Điều 228 BLTTDS. 

[4] Về áp dụng pháp luật: Khi các bên giao kết hợp đồng tín dụng thì Luật 

các tổ chức tín dụng năm 2024 chưa có hiệu lực pháp luật. Do đó cần áp dụng 

Luật các tổ chức tín dụng năm 2010  và các văn bản quy phạm pháp luật tại thời 

điểm giao kết hợp đồng để giải quyết vụ án. 

[5] Đối với yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn:  

[5.1] Đối với yêu cầu của nguyên đơn Ngân hàng đề nghị ông H bà H1  

phải trả nợ gốc và nợ lãi: 

Do có nhu cầu cần vốn làm ăn, ông Phạm Hồng H bà Chu Thị H1 có gửi 

đơn đến Ngân hàng đề nghị được vay tiền. Sau khi được Ngân hàng chấp nhận; 

ông H bà H1 và Ngân hàng có thoả thuận lập hợp đồng tín dụng. Trong đó Ngân 

hàng là bên cho vay, còn ông H bà H1 là bên vay; tài sản cho vay là tiền Việt 

Nam đồng; mục đích vay: Để bổ sung vốn kinh doanh gia công cơ khí; thời hạn 

vay và lãi suất được các bên thoả thuận theo hợp đồng. Cụ thể các hợp đồng vay 

như sau: 

1. Giấy đề nghị vay vốn có tài sản bảo đảm kiêm phương án sử dụng vốn; 

Giấy đề nghị kiêm hợp đồng cấp hạn mức tín dụng thẻ, phát hành và sử dụng thẻ 

tín dụng; Giấy đề nghị kiêm hợp đồng mở và sử dụng tài khoản thanh toán, dịch 

vụ ngân hàng điện tử ngày 23/05/2022  

- Hạn mức đề nghị: 30.000.000 đồng (bằng chữ: Ba mươi triệu đồng).  

- Mục đích vay: Phục vụ tiêu dùng cá nhân.  

- Lãi suất trong hạn: Lãi suất cho vay áp dụng theo biểu lãi suất cho vay 

do V1 quy định qua từng thời kỳ. 

Hợp đồng đứng tên ông Phạm Hồng H, nhưng trong hợp đồng thể hiện 

vay phục vụ hoạt động kinh doanh và cuối hợp đồng mục “Khách hàng (nếu bên 

vay là nhiều cá nhân xin vui lòng cùng ký) (ký tên ghi rõ họ tên)” ông Phạm 

Hồng H và bà Chu Thị H1 cùng ký. Do đó cần xác định khoản vay này là của cả 

ông H và bà H1, do ông H đại diện đứng tên. 

2. Hợp đồng cho vay hạn mức số LN220525845703 ngày 01/6/2022 và 

Khế ước nhận nợ ngày 01/6/2022 kèm theo. Số tiền cho vay: 1.100.000.000 

đồng. 

Thời hạn vay 12 tháng. 

Mục đích sử dụng vốn: Vay bổ sung vốn kinh doanh gia công cơ khí; 

Lãi suất trong hạn:  

+ Lãi suất cho vay trong hạn tại thời điểm giải ngân là 8%/năm (lãi suất 

được tính theo năm với một năm là 365 ngày).  

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20V%C4%83n%20ph%C3%B2ng%20C%C3%B4ng%20ch%E1%BB%A9ng%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20T%E1%BB%B1
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BA%A3i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20H%E1%BB%93ng%20H%E1%BA%A3i%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201982
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Chu%20Th%E1%BB%8B%20H%C6%B0%E1%BB%9Dng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201984%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Li%C3%AAn%20Giang,%20x%C3%A3%20Huy%E1%BB%81n%20S%C6%A1n,%20huy%E1%BB%87n%20L%E1%BB%A5c%20Nam,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%AFc%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BA%A3i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BA%A3i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20VPBank
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20H%E1%BB%93ng%20H%E1%BA%A3i%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201982
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20H%E1%BB%93ng%20H%E1%BA%A3i%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201982
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20H%E1%BB%93ng%20H%E1%BA%A3i%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201982
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Chu%20Th%E1%BB%8B%20H%C6%B0%E1%BB%9Dng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201984%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Li%C3%AAn%20Giang,%20x%C3%A3%20Huy%E1%BB%81n%20S%C6%A1n,%20huy%E1%BB%87n%20L%E1%BB%A5c%20Nam,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%AFc%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BA%A3i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BA%A3i


+ Lãi suất cho vay trong hạn được cố định 01 tháng kể từ ngày giải ngân 

(“thời gian cố định”). Hết thời gian cố định, lãi suất cho vay sẽ được điều chỉnh. 

Ngày điều chỉnh lãi suất đầu tiên là ngày đầu tiên sau thời gian cố định, sau đó 

lãi suất cho vay trong hạn được điều chỉnh định kì 01 tháng/01 lần tính từ ngày 

điều chỉnh lãi suất đầu tiên. Trường hợp ngày điều chỉnh lãi suất rơi vào ngày 

chủ nhật, ngày nghỉ lễ theo quy định của V1 thì ngày điều chỉnh lãi suất là ngày 

làm việc đầu tiên liền sau ngày chủ nhật, ngày nghỉ lễ đó. Mức lãi suất điều 

chỉnh được xác định bằng mức Lãi suất cơ sở VNĐ áp dụng đối với khoản vay 

có tài sản bảo đảm dành cho khách hàng cá nhân kỳ hạn 12 tháng được bên 

Ngân hàng công bố (được niêm yết tại website: www.V1.com.vn) có hiệu lực tại 

thời điểm điều chỉnh (+) biên độ 3%/năm. 

- Lãi suất quá hạn: Lãi suất cho vay áp dụng đối với dư nợ gốc quá hạn 

bằng 150% mức lãi suất cho vay trong hạn áp dụng tại thời điểm chuyển nợ quá 

hạn.  

- Lãi suất chậm trả áp dụng đối với tiền lãi chậm trả bằng 150% lãi suất 

cho vay trong hạn áp dụng tại thời điểm chậm trả lãi nhưng tối đa không quá 

10%/năm tính trên số dư lãi chậm trả tương ứng với thời gian chậm trả. 

Thực hiện hợp đồng, Ngân hàng đã giải ngân cho ông H bà H1 số tiền 

theo các hợp đồng nói trên. Ông H và bà H1 đã trả được 124.971.816 đồng nợ 

lãi của một trong các hợp đồng nói trên. 

Từ ngày 01/6/2023 thì ông H bà H1 không thực hiện việc trả nợ gốc và trả 

nợ lãi cho Ngân hàng. Do đó cần xác định ông H và bà H1 đã vi phạm nghĩa vụ 

trả nợ. 

Tính đến ngày 17/06/2025  tổng dư nợ gốc, nợ lãi các khoản vay của ông 

Phạm Hồng H và vợ là bà Chu Thị H1 còn nợ: 

- Đối với khoản vay 1.100.000.000 đồng: 

Nợ gốc: 1.100.000.000 đồng; 

Nợ lãi:      455.891.472 đồng. 

Tổng cộng: 1. 555.891.472 đồng. 

- Đối với khoản vay mở thẻ tín dụng:  

Nợ gốc: 30.638.000 đồng. 

Nợ lãi:   39.454.485 đồng; 

Tổng cộng: 70.092.485 đồng. 

Cộng cả 2 khoản vay cả gốc và lãi là: 

Nợ gốc: 1. 555.891.472 đồng + 70.092.485 đồng = 1.625.983.957 đồng. 

Tại khoản Điều 1 của các Hợp đồng có qui định: Bên vay phải trả nợ gốc, 

lãi tiền vay theo định kỳ hàng tháng... 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20VPBank
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20vpbank
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BA%A3i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BA%A3i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BA%A3i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BA%A3i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20H%E1%BB%93ng%20H%E1%BA%A3i%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201982
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Chu%20Th%E1%BB%8B%20H%C6%B0%E1%BB%9Dng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201984%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Li%C3%AAn%20Giang,%20x%C3%A3%20Huy%E1%BB%81n%20S%C6%A1n,%20huy%E1%BB%87n%20L%E1%BB%A5c%20Nam,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%AFc%20Giang


Tuy nhiên ông H và bà H1 đã không thực hiện đúng quy định của hợp 

đồng như thỏa thuận, đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ gốc và nợ lãi.  

Theo  quy định tại khoản 2 Điều 91 của Luật các tổ chức tín dụng năm 

2010 quy định: “Tổ chức tín dụng và khách hàng có quyền thỏa thuận về lãi 

suất, phí cấp tín dụng trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng theo quy 

định của pháp luật”. 

Tại khoản 1 Điều 13 của Thông tư số: 39/2016/TT-NHNN ngày 

30/12/2016 Thông tư quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi 

nhánh Ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng (viết tắt là Thông tư số: 

39/2016/TT-NHNN) ngày 30/12/2016  cũng quy định: “ Tổ chức tín dụng và 

khách hàng thoả thuận về lãi suất cho vay theo nhu cầu cung cấp vốn thị 

trường, nhu cầu vay vốn và mức độ tín nhiệm của khách hàng...”. 

Như vậy, Ngân hàng và ông H bà H1 thoả thuận về mức lãi suất ghi 

trong hợp đồng là đúng quy định. 

Trong quá trình thực hiện nghĩa vụ của hợp đồng, ông H và bà H1 không 

được Ngân hàng gia hạn trả nợ lãi. Do đó Ngân hàng yêu cầu ông H và bà H1 

trả nợ lãi là đúng quy định tại khoản 2 Điều 91 của Luật các tổ chức tín dụng 

năm 2010; khoản 4 Điều 13 Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 

và khoản 5 Điều 466 của Bộ luật dân sự (viết tắt là BLDS) là đúng quy định, cần 

chấp nhận  

Do đó Ngân hàng đã khởi kiện yêu cầu ông H, bà H1 phải trả nợ gốc và 

lãi là có căn cứ theo qui định tại khoản 8 và điểm c khoản 9 Điều 1 của Hợp 

đồng và theo quy định tại Điều 466 của BLDS. 

[5.2] Đối với yêu cầu của nguyên đơn đề nghị trường hợp ông H và bà 

H1 không thực hiện đúng và đầy đủ nghĩa vụ trả nợ, thì có quyền yêu cầu cơ 

quan Thi hành án kê biên, phát mại các tài sản là: Toàn bộ Quyền sử dụng đất và 

tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số: 936; tờ bản đồ số: 38; tại địa chỉ: Thôn C, 

xã H, huyện L, tỉnh Bắc Giang theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền 

sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CY 206375; số vào sổ cấp GCN: 

CH 01625 QĐ số: 1033/QĐ-UBND SĐC T129, Q17BS do Ủy ban nhân dân 

huyện L, tỉnh Bắc Giang cấp ngày 07/10/2020; được thế chấp theo Hợp đồng thế 

chấp số 218/HĐTC-2022 ngày 27/05/2022. 

Xét thấy: Tại Điều 2 của Hợp đồng cho vay hạn mức quy định: 

“ Thỏa thuận về tài sản bảo đảm  

1. Để bảo đảm cho việc thực hiện các nghĩa vụ của Bên vay theo Hợp 

Đồng này, các bên thống nhất áp dụng các biện pháp bảo đảm sau đây: 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BA%A3i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BA%A3i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BA%A3i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BA%A3i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BA%A3i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BA%A3i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Th%C3%B4n%20Ch%C3%B9a,%20x%C3%A3%20Huy%E1%BB%81n%20S%C6%A1n,%20huy%E1%BB%87n%20L%E1%BB%A5c%20Nam,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%AFc%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Th%C3%B4n%20Ch%C3%B9a,%20x%C3%A3%20Huy%E1%BB%81n%20S%C6%A1n,%20huy%E1%BB%87n%20L%E1%BB%A5c%20Nam,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%AFc%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BB%A6y%20ban%20nh%C3%A2n%20d%C3%A2n%20huy%E1%BB%87n%20L%E1%BB%A5c%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BB%A6y%20ban%20nh%C3%A2n%20d%C3%A2n%20huy%E1%BB%87n%20L%E1%BB%A5c%20Nam


a) Thế chấp bằng 01 bất động sản tại địa chỉ: Thôn C, xã H, huyện L, 

tỉnh Bắc Giang; thửa đất số: 936; tờ bản đồ số: 38 ; số số: CY 206375, thuộc 

quyền sở hữu/ sử dụng của ông Phạm Hồng H vợ là bà Chu Thị H1 

… 

2. Chi tiết về các biện pháp và tài sản bảo đảm được thỏa thuận cụ thể 

trong các tài liệu sau đây được ký kết giữa Bên Ngân hàng với Bên vay và/hoặc 

các Bên liên quan: (i) Hợp đồng bảo đảm (thế chấp/cầm cố bảo lãnh) số 

218/HĐTC-2022 ký ngày 27/05/2022; (ii) các Hợp đồng bảo đảm ký trước, 

trong và sau ngày phát sinh hiệu lực của Hợp Đồng này; và (iii) các văn bản 

sửa đổi, bổ sung, thay thế các Hợp đồng bảo đảm nêu trên”.   

Tại Điều 3 của Hợp đồng thế chấp Số 218/HĐTC-2022 các bên có thỏa thuận: 

“Điều 3. Nghĩa Vụ Được Bảo Đảm  

1. Tài sản thế chấp nêu tại điều 2 của hợp đồng này bảo đảm cho việc thực 

hiện toàn bộ nghĩa vụ hiện tại và nghĩa vụ trong tương lai, bao gồm nghĩa vụ trả 

nợ gốc, lãi, các khoản phí, các khoản phạt, các khoản bồi thường thiệt hại, các 

khoản phải hoàn trả và tất cả các nghĩa vụ tài chính khác của bên được bảo 

đảm đối với bên ngân hàng phát sinh từ tất cả các văn kiện tin dụng (bao gồm 

cả các phụ lục, văn bản sửa đổi, bổ sung, khế ước nhận nợ, đề nghị phát hành 

bảo lãnh, đề nghị phát hành L, đề nghị chiết khấu và các văn bản liên quan (nếu 

có) của các văn kiện tín dụng này) được xác lập, ký kết giữa bên được bảo đảm 

với bên ngân hàng và bên liên quan khác (nếu có) trước, trong và sau ngày ký 

kết hợp đồng này”.  

Tại điểm a khoản 5 Điều 3 quy định: 

“5. Các bên đồng ý rằng:  

a ) Nghĩa vụ được bảo đảm theo quy định tại Hợp đồng này bao gồm tất cả 

các nghĩa vụ của bên được bảo đảm phát sinh từ: (i) các Văn kiện tín tụng được 

ký kết giữa bên được bảo đảm, bên Ngân hàng có thông tin như nêu tại phần 

đầu hợp đồng này và bên liên quan khác (nếu có) và (ii) các văn kiện tín dụng 

được ký kết giữa bên được bảo đảm và bất kỳ đơn vị nào (trụ sở chính, Chi 

nhánh, Phòng Giao dịch...) thuộc mạng lưới hoạt động của Ngân hàng thương 

mại cổ phần V và bên liên quan khác (nếu có)”. 

Như vậy, tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất nêu trên được bảo đảm 

đối với toàn bộ nghĩa vụ trả nợ gốc và lãi cho Ngân hàng của 2 hợp đồng tín 

dụng mà ông H và bà H1 phải thực hiện nghĩa vụ trả nợ. 

Như nhận định ở trên; ông H và bà H1 đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ. Do 

đó Ngân hàng có quyền yêu cầu cơ quan Thi hành án kê biên, phát mại các tài 

sản của ông H và bà H1 để thu hồi nợ đối với tài sản bảo đảm là phù hợp với 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Th%C3%B4n%20Ch%C3%B9a,%20x%C3%A3%20Huy%E1%BB%81n%20S%C6%A1n,%20huy%E1%BB%87n%20L%E1%BB%A5c%20Nam,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%AFc%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Th%C3%B4n%20Ch%C3%B9a,%20x%C3%A3%20Huy%E1%BB%81n%20S%C6%A1n,%20huy%E1%BB%87n%20L%E1%BB%A5c%20Nam,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%AFc%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20H%E1%BB%93ng%20H%E1%BA%A3i%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201982
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Chu%20Th%E1%BB%8B%20H%C6%B0%E1%BB%9Dng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201984%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Li%C3%AAn%20Giang,%20x%C3%A3%20Huy%E1%BB%81n%20S%C6%A1n,%20huy%E1%BB%87n%20L%E1%BB%A5c%20Nam,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%AFc%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L/C
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20th%C6%B0%C6%A1ng%20m%E1%BA%A1i%20c%E1%BB%95%20ph%E1%BA%A7n%20Vi%E1%BB%87t%20Nam%20Th%E1%BB%8Bnh%20V%C6%B0%E1%BB%A3ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20th%C6%B0%C6%A1ng%20m%E1%BA%A1i%20c%E1%BB%95%20ph%E1%BA%A7n%20Vi%E1%BB%87t%20Nam%20Th%E1%BB%8Bnh%20V%C6%B0%E1%BB%A3ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BA%A3i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BA%A3i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BA%A3i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C6%B0%E1%BB%9Dng


quy định tại Hợp đồng thế chấp số: 218/HĐTC-2022 ngày 27/5/2022 và các 

Điều: 299, 317 và 323 của BLDS. 

[5.3] Đối với tài sản gắn liền với đất: 

Theo biên bản xem xét thẩm định tại chỗ, trên diện tích đất thế chấp cho 

Ngân hàng có các tài sản gồm: Nhà cấp 4, xây tường gạch, lợp mái tôn xây trên 

diện tích đất 120m². 

Theo hợp đồng thế chấp số 218/HĐTC-2022 ngày 27/5/2022 thể hiện 

ông H và bà H1 chỉ thế chấp đất, không thế chấp tài sản trên đất. 

Theo quy định tại khoản 3 Điều 318 của BLDS: 

“3. Trường hợp thế chấp quyền sử dụng đất mà tài sản gắn liền với đất 

thuộc quyền sở hữu của bên thế chấp thì tài sản gắn liền với đất cũng thuộc tài 

sản thế chấp, trừ trường hợp có thỏa thuận khác”. 

Tại khoản 1 Điều 325 BLDS quy định thế chấp quyền sử dụng đất mà 

không thế chấp tài sản gắn liền với đất: 

“1. Trường hợp thế chấp quyền sử dụng đất mà không thế chấp tài sản 

gắn liền với đất và người sử dụng đất đồng thời là chủ sở hữu tài sản gắn liền 

với đất thì tài sản được xử lý bao gồm cả tài sản gắn liền với đất, trừ trường 

hợp có thỏa thuận khác”. 

Do đó cần xác định ông H và bà H1 thế chấp quyền sử dụng đất, mặc dù 

tài sản gắn liền với đất không thế chấp, nhưng cũng được xác định các tài sản 

gắn liền với đất đã thế chấp cho Ngân hàng. Ngân hàng yêu cầu xử lý đất và tài 

sản gắn liền với đất là có căn cứ, cần chấp nhận. 

Đối với phần tài sản: Mặt trước có bán mái tôn diện tích 22,5m² tiếp giáp 

đường đi, bên phải nhà có bán mái lợp tôn diện tích 33,4m², phía sau nhà có bán 

mái lợp tôn diện tích 18,8m² + nhà nhỏ (chuồng cọp) đều nằm ngoài diện tích 

đất và không thuộc tài sản thế chấp, nên Hội đồng xét xử không xem xét. 

[6]. Về việc rút một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. 

Tại phiên toà, người đại diện theo uỷ quyền của nguyên đơn xin rút yêu 

cầu ông H bà H1 phải trả tiền lãi chậm trả là 48.871.619 đồng. 

Xét thấy: Nguyên đơn rút yêu cầu trả tiền lãi chậm trả là 48.871.619 

đồng là hoàn toàn tự nguyện, đây là quyền tự quyết định, định đoạt của nguyên 

đơn, phù hợp với quy định tại Điều 5, khoản 4 Điều 70 và khoản 2 Điều 71 của 

BLTTDS. Do đó Hội đồng xét xử cần đình chỉ xem xét đối với yêu cầu này. 

Nếu sau này các đương sự có tranh chấp về tiền lãi chậm trả, thì được 

giải quyết bằng vụ án dân sự khác theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BA%A3i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BA%A3i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BA%A3i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C6%B0%E1%BB%9Dng


[7]. Về chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ tài sản và đo vẽ tài sản hết 

12.000.000 đồng. Do yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn được chấp nhận, nên 

ông H và bà H1 là bị đơn phải chịu phải chịu 12.000.000 đồng. 

Nguyên đơn đã tạm ứng số tiền trên. Nên cần buộc ông H bà bà H1 phải 

trả Ngân hàng 12.000.000 đồng do Công ty CP M là người kế thừa nhận.  

[8] Về án phí dân sự sơ thẩm theo qui định tại Điều 147 của BLTTDS.  

- Ông H bà bà H1 phải chịu án phí dân sự sơ thẩm trên số tiền phải thanh 

toán cho nguyên đơn: 1.625.983.957 đồng. 

Trong đó: 800.000.000 đồng = 36.000.000 đồng. 

825.983.957 đồng x 3% = 24.779.500. đồng. 

36.000.000 đồng + 24.779.500. đồng = 60.779.500 đồng 

Trả lại nguyên đơn 26.000.000 đồng (hai mươi sáu triệu đồng) tiền tạm 

ứng án phí đã nộp tại biên lai thu tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số: 0007983 

ngày 13/12/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lục Nam. 

[9] Về quyền kháng cáo: Căn cứ Điều 271, Điều 273 và Điều 479 của Bộ 

luật tố tụng dân sự.  

 Báo cho đương sự có mặt được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày 

kể từ ngày tuyên án. 

Báo cho các đương sự vắng mặt được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 

ngày kể từ ngày nhận được tống đạt bản án hoặc kể từ ngày bản án được niêm 

yết theo quy định của pháp luật. 

Báo cho chị Chu Thị H1 đang ở nước ngoài vắng mặt được quyền kháng 

cáo trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày nhận được tống đạt bản án hoặc kể từ 

ngày bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ các Điều: 116, 117, 118, 119, 218, 299, 317, khoản 3 Điều 318, 

323, khoản 1 Điều 325, 357, 463, 464, 465, 466 và 468 của Bộ luật dân sự. 

Khoản 2 Điều 91 Luật các tổ chức tín dụng năm 2010.  

Các Điều: Khoản 3 Điều 26, 37, 39, khoản 4 Điều 70, khoản 2 Điều 71, 

khoản 2 Điều 74, 147, 150, 157, Điều 217, khoản 1 và 3 Điều 228, 235, 266, 

271, Điều 273 và Điều 479 của Bộ luật tố tụng dân sự;  

Khoản 2 Điều 26 của Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội, quy định về mức thu, miễn, giảm, 

thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án. 

Xử: 

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Ngân hàng thương mại cổ phần V 

do Công ty cổ phần M là tổ chức kế thừa quyền, nghĩa vụ tố tụng. 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BA%A3i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BA%A3i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20CP%20Mars
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BA%A3i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Chu%20Th%E1%BB%8B%20H%C6%B0%E1%BB%9Dng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201984%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Li%C3%AAn%20Giang,%20x%C3%A3%20Huy%E1%BB%81n%20S%C6%A1n,%20huy%E1%BB%87n%20L%E1%BB%A5c%20Nam,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%AFc%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20th%C6%B0%C6%A1ng%20m%E1%BA%A1i%20c%E1%BB%95%20ph%E1%BA%A7n%20Vi%E1%BB%87t%20Nam%20Th%E1%BB%8Bnh%20V%C6%B0%E1%BB%A3ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20c%E1%BB%95%20ph%E1%BA%A7n%20MARS


2. Buộc ông  Phạm Hồng H và bà Chu Thị H1 phải thực hiện nghĩa vụ 

trả nợ cho Công ty cổ phần M theo các hợp đồng tín dụng: 

- Đối với Hợp đồng cho vay hạn mức số LN2205255845703 ký ngày 

01/06/2022 là: 

Nợ gốc: 1.100.000.000 đồng; 

Nợ lãi:      455.891.472 đồng. 

Tổng cộng: 1. 555.891.472 đồng. 

- Đối với Giấy đề nghị vay vốn có tài sản bảo đảm kiêm phương án sử 

dụng vốn; Giấy đề nghị kiêm hợp đồng cấp hạn mức tín dụng thẻ, phát hành và 

sử dụng thẻ tín dụng; Giấy đề nghị kiêm hợp đồng mở và sử dụng tài khoản 

thanh toán, dịch vụ ngân hàng điện tử ngày 23/05/2022 là: 

Nợ gốc: 30.638.000 đồng. 

Nợ lãi:   39.454.485 đồng; 

Tổng cộng: 70.092.485 đồng. 

Tổng cộng cả nợ gốc và nợ lãi của 2 hợp đồng trên là: 1.625.983.957 

đồng (một tỷ sáu trăm hai mươi lăm triệu chín trăm tám mươi ba ngàn chín trăm 

năm mươi bảy đồng). 

3. Về  lãi suất sau khi xét xử: Kể từ ngày tiếp theo của ngày xét xử sơ 

thẩm, ông Phạm Hồng H và bà Chu Thị H1 còn phải tiếp tục chịu khoản tiền lãi 

quá hạn của tiền nợ gốc chưa thanh toán, theo mức lãi suất mà các bên thoả 

thuận trong các hợp đồng tín dụng gồm: 

- Hợp đồng cho vay hạn mức số LN2205255845703 ký ngày 01/06/2022; 

- Giấy đề nghị vay vốn có tài sản bảo đảm kiêm phương án sử dụng vốn; 

Giấy đề nghị kiêm hợp đồng cấp hạn mức tín dụng thẻ, phát hành và sử dụng thẻ 

tín dụng; Giấy đề nghị kiêm hợp đồng mở và sử dụng tài khoản thanh toán, dịch 

vụ ngân hàng điện tử ngày 23/05/2022. 

Cho đến khi thanh toán xong khoản nợ trên. 

4. Về xử lý tài sản thế chấp: Kể từ khi khi bản án có hiệu lực pháp luật, 

ông ông Phạm Hồng H và bà Chu Thị H1 không thực hiện đúng và đầy đủ nghĩa 

vụ trả nợ, thì Công ty cổ phần M có quyền yêu cầu cơ quan Thi hành án kê biên, 

phát mại các tài sản của ông Phạm Hồng H và bà Chu Thị H1 để thu hồi nợ, 

gồm: Toàn bộ Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số: 936; 

tờ bản đồ số: 38; tại địa chỉ: Thôn C, xã H, huyện L, tỉnh Bắc Giang theo Giấy 

chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với 

đất số CY 206375, do Ủy ban nhân dân huyện L, tỉnh Bắc Giang cấp ngày 

07/10/2020; Số vào sổ cấp GCN: CH 01625, QĐ số: 1033/QĐ-UBND SĐC 

T129, Q17BS; được thế chấp tại Hợp đồng thế chấp số: 218/HĐTC-2022 ngày 

27/5/2022; Số Công chứng: 863, Quyển số 02/2022 /TP/CC-SCC/HĐGD ngày 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20H%E1%BB%93ng%20H%E1%BA%A3i%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201982
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Chu%20Th%E1%BB%8B%20H%C6%B0%E1%BB%9Dng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201984%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Li%C3%AAn%20Giang,%20x%C3%A3%20Huy%E1%BB%81n%20S%C6%A1n,%20huy%E1%BB%87n%20L%E1%BB%A5c%20Nam,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%AFc%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20c%E1%BB%95%20ph%E1%BA%A7n%20MARS
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20H%E1%BB%93ng%20H%E1%BA%A3i%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201982
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Chu%20Th%E1%BB%8B%20H%C6%B0%E1%BB%9Dng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201984%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Li%C3%AAn%20Giang,%20x%C3%A3%20Huy%E1%BB%81n%20S%C6%A1n,%20huy%E1%BB%87n%20L%E1%BB%A5c%20Nam,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%AFc%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20H%E1%BB%93ng%20H%E1%BA%A3i%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201982
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Chu%20Th%E1%BB%8B%20H%C6%B0%E1%BB%9Dng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201984%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Li%C3%AAn%20Giang,%20x%C3%A3%20Huy%E1%BB%81n%20S%C6%A1n,%20huy%E1%BB%87n%20L%E1%BB%A5c%20Nam,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%AFc%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20c%E1%BB%95%20ph%E1%BA%A7n%20MARS
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20H%E1%BB%93ng%20H%E1%BA%A3i%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201982
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Chu%20Th%E1%BB%8B%20H%C6%B0%E1%BB%9Dng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201984%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Li%C3%AAn%20Giang,%20x%C3%A3%20Huy%E1%BB%81n%20S%C6%A1n,%20huy%E1%BB%87n%20L%E1%BB%A5c%20Nam,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%AFc%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Th%C3%B4n%20Ch%C3%B9a,%20x%C3%A3%20Huy%E1%BB%81n%20S%C6%A1n,%20huy%E1%BB%87n%20L%E1%BB%A5c%20Nam,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%AFc%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BB%A6y%20ban%20nh%C3%A2n%20d%C3%A2n%20huy%E1%BB%87n%20L%E1%BB%A5c%20Nam


27/05/2022 tại Văn phòng C giữa ông Phạm Hồng H và bà Chu Thị H1 với 

Ngân hàng thương mại cổ phần V. 

5. Đình chỉ xét xử đối với yêu cầu khởi kiện của Ngân hàng thương mại 

cổ phần V về việc buộc ông Phạm Hồng H và bà Chu Thị H1 phải trả tiền lãi 

chậm trả là 48.871.619 đồng (bốn mươi tám triệu tám trăm bẩy mươi mốt ngàn 

sáu trăm mười chín đồng). 

6. Về chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ tài sản và đo vẽ tài sản: 

Ông Phạm Hồng H và bà Chu Thị H1 phải trả Công ty cổ phần M 

12.000.000 đồng (mười hai triệu đồng);  

Kể từ khi bản án có hiệu lực pháp luật, người được thi hành án là Công ty cổ 

phần M có đơn đề nghị thi hành án mà người phải thi hành án không thi hành 

hoặc thi hành không đầy đủ số tiền phải thi hành (đối với số tiền 12.000.000 

đồng); thì người phải thi hành án còn phải chịu tiền lãi với số tiền chưa thi hành 

theo mức lãi suất qui định tại Điều 357 và khoản 2 Điều 468 của Bộ luật dân sự. 

Trường hợp bản án được thi hành theo qui định tại Điều 2 Luật Thi hành 

án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có 

quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 

hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo qui định tại các Điều 6,7, 7a, 7b và 9 Luật 

Thi hành án dân sự; thời hiệu yêu cầu thi hành án được thực hiện theo qui định 

tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự (tiền án phí không tính lãi).  

7. Về án phí:  

- Ông Phạm Hồng H và bà Chu Thị H1 phải chịu:  60.779.500 đồng (sáu 

mươi triệu bẩy trăm bẩy mươi chín ngàn năm trăm đồng) tiền án phí dân sự sơ 

thẩm. 

- Trả lại Ngân hàng thương mại cổ phần V do Công ty cổ phần M là tổ 

chức kế thừa 26.000.000 đồng (hai mươi sáu triệu đồng) tiền tạm ứng án phí đã 

nộp tại biên lai thu tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số: 0007983 ngày 13/12/2023 

của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lục Nam. 

8. Về quyền kháng cáo:  

Báo cho đương sự có mặt được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày 

kể từ ngày tuyên án. 

Báo cho các đương sự vắng mặt được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 

ngày kể từ ngày nhận được tống đạt bản án hoặc kể từ ngày bản án được niêm 

yết theo quy định của pháp luật. 

Báo cho bà Chu Thị H1 ở nước ngoài vắng mặt được quyền kháng cáo 

trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày nhận được tống đạt bản án hoặc kể từ ngày 

bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật. 

(Bản án có sơ đồ kèm theo). 

  

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20V%C4%83n%20ph%C3%B2ng%20C%C3%B4ng%20ch%E1%BB%A9ng%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20T%E1%BB%B1
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20H%E1%BB%93ng%20H%E1%BA%A3i%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201982
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Chu%20Th%E1%BB%8B%20H%C6%B0%E1%BB%9Dng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201984%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Li%C3%AAn%20Giang,%20x%C3%A3%20Huy%E1%BB%81n%20S%C6%A1n,%20huy%E1%BB%87n%20L%E1%BB%A5c%20Nam,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%AFc%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20th%C6%B0%C6%A1ng%20m%E1%BA%A1i%20c%E1%BB%95%20ph%E1%BA%A7n%20Vi%E1%BB%87t%20Nam%20Th%E1%BB%8Bnh%20V%C6%B0%E1%BB%A3ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20th%C6%B0%C6%A1ng%20m%E1%BA%A1i%20c%E1%BB%95%20ph%E1%BA%A7n%20Vi%E1%BB%87t%20Nam%20Th%E1%BB%8Bnh%20V%C6%B0%E1%BB%A3ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20th%C6%B0%C6%A1ng%20m%E1%BA%A1i%20c%E1%BB%95%20ph%E1%BA%A7n%20Vi%E1%BB%87t%20Nam%20Th%E1%BB%8Bnh%20V%C6%B0%E1%BB%A3ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20H%E1%BB%93ng%20H%E1%BA%A3i%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201982
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Chu%20Th%E1%BB%8B%20H%C6%B0%E1%BB%9Dng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201984%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Li%C3%AAn%20Giang,%20x%C3%A3%20Huy%E1%BB%81n%20S%C6%A1n,%20huy%E1%BB%87n%20L%E1%BB%A5c%20Nam,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%AFc%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20H%E1%BB%93ng%20H%E1%BA%A3i%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201982
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Chu%20Th%E1%BB%8B%20H%C6%B0%E1%BB%9Dng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201984%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Li%C3%AAn%20Giang,%20x%C3%A3%20Huy%E1%BB%81n%20S%C6%A1n,%20huy%E1%BB%87n%20L%E1%BB%A5c%20Nam,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%AFc%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20c%E1%BB%95%20ph%E1%BA%A7n%20MARS
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https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20c%E1%BB%95%20ph%E1%BA%A7n%20MARS
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20H%E1%BB%93ng%20H%E1%BA%A3i%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201982
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Chu%20Th%E1%BB%8B%20H%C6%B0%E1%BB%9Dng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201984%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Li%C3%AAn%20Giang,%20x%C3%A3%20Huy%E1%BB%81n%20S%C6%A1n,%20huy%E1%BB%87n%20L%E1%BB%A5c%20Nam,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%AFc%20Giang
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https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20c%E1%BB%95%20ph%E1%BA%A7n%20MARS
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Chu%20Th%E1%BB%8B%20H%C6%B0%E1%BB%9Dng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201984%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Li%C3%AAn%20Giang,%20x%C3%A3%20Huy%E1%BB%81n%20S%C6%A1n,%20huy%E1%BB%87n%20L%E1%BB%A5c%20Nam,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%AFc%20Giang


   Nơi nhận:                                            
- VKSND tỉnh Bắc Giang; 

- Cục thi hành án DS tỉnh Bắc Giang; 
- Chi cục THADS huyện Lục Nam; 

- Các đương sự;  

- Lưu hồ sơ vụ án; 

- Lưu VT. 
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